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1 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6007001 1 3 21

Đo lường điều khiển

bằng máy tính

3 Online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

2 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6007001 2 3 21

Đo lường điều khiển

bằng máy tính Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

3 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6007001 3 3 21

Đo lường điều khiển

bằng máy tính 1 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

4 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184001 2 3 24 Kỹ thuật nhận dạng 2 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

5 ĐTMT

Đ

H 13 202110803184001 1 3 24 Kỹ thuật nhận dạng 1 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

6 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 1 3 25

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

7 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 2 3 24

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

8 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044001 3 3 25

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

9 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 1 3 29

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

10 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 2 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

11 ĐTMT ĐH 14 20211FE6044004 3 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc máy 

tính 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

12 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 1 3 26 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

13 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 2 3 18 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

14 ĐTMT ĐH 13 202110803146003 3 3 29 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

15 ĐTMT ĐH 13 202110803146004 1 2 15 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

16 ĐTMT ĐH 13 202110803146004 2 2 31 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

17 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044005 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

18 ĐTMT

Đ

H 14 20211FE6044003 2 3 23

Vi xử lý và cấu trúc máy 

tính 1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

19 ĐTMT ĐH 14 202110803116001 3 3 25 Kỹ thuật vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

20 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028008 1 3 23 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 1 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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TUẦN:    Từ ngày: 08/11/2021 đến ngày: 14/11/2021
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https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/vnd-kexi-hms
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
https://meet.google.com/ptq-htxx-zyc
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09


21 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028008 2 3 23 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 1 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

22 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028008 3 3 23 Ngôn ngữ mô tả phần cứng 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

23 ĐTMT CĐ 19 20202JC5092001 1 1 3 TH Vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

24 ĐTMT CĐ 21 20202JC5158001 1 1 21
Thực hành kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 1 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

25 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028011 2 3 21 NN mô tả phần cứng Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

26 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028011 3 3 22 NN mô tả phần cứng 2 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

27 ĐTMT

Đ

H 13 20211FE6028011 1 3 23 NN mô tả phần cứng 2 Online Dương Thị Hằng Link zoom trên dhcnhn.vn

28 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157004 1 3 22

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

29 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157004 2 3 22

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

30 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 3 2 30

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 1 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

31 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 1 3 20

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

32 ĐTMT

Đ

H 13 202110803157006 2 3 24

Phát triển ứng dụng cho 

thiết bị di động 2 online Phạm Thị Quỳnh Trang Link zoom trên dhcnhn.vn

1 KTĐT ĐH 14 202110803136002 1 3 23 Xử lý số tín hiệu (Phần TH) 3 Online Trần Đình Thông https://meet.google.com/tps-kqep-prj

2 KTĐT ĐH 14 202110803136002 2 3 22 Xử lý số tín hiệu (Phần TH) 3 Online Trần Đình Thông https://meet.google.com/tps-kqep-prj

3 KTĐT CĐ 20 20211JC5103001 1 1 36
Kỹ thuật vi điều 

khiển	(Phần TH) 1 Online 1 Online Nguyễn Đắc Hải
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

4 KTĐT CĐ 21 20202JC5174001 2 3 24 Thực hành vi điều khiển 3 ONLINE 2 online 1 ONLINE Nguyễn Đắc Hải https://meet.google.com/cve-gwot-snf

5 KTĐT CĐ 21 20202JC5158001 1 2 22
Thực hành kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 3 ONLINE Nguyễn Đắc Hải https://meet.google.com/cve-gwot-snf

6 KTĐT ĐH 15 20211FE6014004 1 3 22 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Lê Thị Trang
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

7 KTĐT ĐH 15 20211FE6014004 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Lê Thị Trang
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

8 KTĐT ĐH 15 20211FE6014004 2 3 25 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Lê Thị Trang (Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

9 KTĐT ĐH 15 20211FE6014003 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Lê Thị Trang
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

10 KTĐT ĐH 15 20211FE6014003 2 3 24 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Lê Thị Trang
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

11 KTĐT ĐH 15 20211FE6014003 2 3 24 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Lê Thị Trang
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

12 KTĐT ĐH 14 20211FE6049001 1 3 23 Xử lý tín hiệu số (phần TH) 2 Online Phạm Thị Thanh Huyền
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

13 KTĐT ĐH 14 20211FE6049001 2 3 23 Xử lý tín hiệu số (phần TH) 2 Online Phạm Thị Thanh Huyền
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

14 KTĐT ĐH 14 20211FE6049001 3 3 23 Xử lý tín hiệu số (phần TH) 1 Online Phạm Thị Thanh Huyền
(Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

15 KTĐT ĐH 15 20211FE6014006 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Lê Anh Tuấn
https://meet.google.com/cug-gqdh-mrp

16 KTĐT ĐH 15 20211FE6014006 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Lê Anh Tuấn
https://meet.google.com/cug-gqdh-mrp

17 KTĐT ĐH 15 20211FE6014006 3 3 24 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Lê Anh Tuấn
https://meet.google.com/cug-gqdh-mrp

KTĐT CĐ 21 20202JC5174001 1 3 25 TH Vi điều khiển 1 Online Lê Anh Tuấn
https://meet.google.com/cug-gqdh-mrp

https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
http://dhcnhn.vn/
https://meet.google.com/tps-kqep-prj
https://meet.google.com/tps-kqep-prj


KTĐT CĐ 21 20202JC5174002 2 3 25 TH Vi điều khiển 1 Online Lê Anh Tuấn
https://meet.google.com/cug-gqdh-mrp

18 KTĐT ĐH 15 20211FE6014001 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 ONLINE 1 Online Trần Xuân Phương https://meet.google.com/rhb-zivh-wgs

19 KTĐT ĐH 15 20211FE6014001 2 3 21 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Trần Xuân Phương https://meet.google.com/rhb-zivh-wgs

20 KTĐT ĐH 15 20211FE6014001 3 3 26 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 3 Online Trần Xuân Phương https://meet.google.com/rhb-zivh-wgs

21 KTĐT ĐH 14 20211FE6014008 1 3 24 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Trần Xuân Phương https://meet.google.com/rhb-zivh-wgs

22 KTĐT ĐH 14 20211FE6014008 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Trần Xuân Phương https://meet.google.com/rhb-zivh-wgs

24 KTĐT ĐH 14 20211FE6014002 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 3 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

25 KTĐT ĐH 14 20211FE6014002 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 3 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

26 KTĐT ĐH 14 20211FE6014002 3 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 3 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

27 KTĐT ĐH 14 20211FE6014009 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

28 KTĐT ĐH 14 20211FE6014009 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

29 KTĐT ĐH 14 20211FE6014009 3 3 24 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 3 Online Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

30 KTĐT CĐ 14 20202JC5174001 3 3 25 Thực hành vi điều khiển 1 ONLINE 2 ONLINE Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

31 KTĐT CĐ 14 20202JC5174001 3 3 25 Thực hành vi điều khiển 2 ONLINE Vũ Thị Hoàng Yến https://meet.google.com/gah-tztk-nnf

32 KTĐT ĐH 14
202110803136001

1 3 23 Xử lý số tín hiệu (Phần TH) 3 Online
1

Online Phạm Xuân Thành https://meet.google.com/uhb-xkds-cme

33 KTĐT ĐH 14
202110803136001

2 3 22 Xử lý số tín hiệu (Phần TH) 3 Online Phạm Xuân Thành https://meet.google.com/uhb-xkds-cme

34 KTĐT ĐH 14 202110803136001 3 3 22 Xử lý số tín hiệu (Phần TH) Phạm Xuân Thành https://meet.google.com/uhb-xkds-cme

35
KTĐ

T
ĐH 15 20211E6014005 1 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 1 Online Hà Thị Phương (Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

36
KTĐ

T
ĐH 15 20211E6014005 2 3 23 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Hà Thị Phương (Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

37
KTĐ

T
ĐH 15 20211E6014005 3 3 25 Kỹ thuật điện tử (phần TH) 2 Online Hà Thị Phương (Dạy theo Zoom đăng ký trên hệ thống ĐHĐT )

38 KTĐT ĐH 13 20211FE6002001 1 2 20 Điện tử số (phần TH) 3 ONLINE Đặng Cẩm Thạch https://meet.google.com/yur-zfba-thj

39 KTĐT ĐH 14 20211FE6049001 2 2 23 Điện tử số (phần TH) 2 ONLINE Đặng Cẩm Thạch https://meet.google.com/yur-zfba-thj

1 ĐTCN ĐH K13 20211FE603901 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên

2 ĐTCN ĐH K13 	20211FE603902 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên

3 ĐTCN ĐH K13 20211FE603903 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Hà Thị Kim Duyên

4 ĐTCN 20211FE603910 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên

5 ĐTCN 20211FE603911 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên

6 ĐTCN 20211FE603912 01 1 26 TH PLC và mạng TTCN 1 online Hà Thị Kim Duyên

7 ĐTCN 20211FE603913 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Hà Thị Kim Duyên

8 ĐTCN 202110803118001 03 3 24
TH Điều khiển Công 

Nghiệp 2 online Hà Thị Kim Duyên



9 ĐTCN 202110803118001 1 3 24
TH lập trình điều khiển 

PLC 1 online Hà Thị Kim Duyên

10 ĐTCN 202110803118001 2 3 24
TH lập trình điều khiển 

PLC 2 online Hà Thị Kim Duyên

11 ĐTCN 202110803118001 3 3 24
TH lập trình điều khiển 

PLC 1 online Hà Thị Kim Duyên

12 ĐTCN 20202JC5109002 2 3 24 TH Điều khiển khí nén 1 online Hà Thị Kim Duyên

13 ĐTCN 20202JC5109002 3 3 24 TH Điều khiển khí nén 2 online Hà Thị Kim Duyên

14 ĐTCN ĐH K13 20211FE603904 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Bùi Thị Thu Hà

15 ĐTCN ĐH K13 	20211FE603905 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Bùi Thị Thu Hà

16 ĐTCN ĐH K13 20211FE603906 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Bùi Thị Thu Hà

17 ĐTCN ĐH K13 20211FE603907 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Bùi Thị Thu Hà

18 ĐTCN ĐH K13 20211FE603908 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Bùi Thị Thu Hà

19 ĐTCN 20211FE6039014 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 1 online Bùi Thị Thu Hà

20 ĐTCN 20211FE603915 01 1 25 TH PLC và mạng TTCN 2 online Bùi Thị Thu Hà

21 ĐTCN 20211FE6013005 3 1 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Bùi Thị Thu Hà

22 ĐTCN 20202JC5166002 2 1 20
Thực hành lập trình ứng 

dụng PLC và thiết kế màn 3 online 3 online 1 online 1 online Bùi Thị Thu Hà

23 ĐTCN 20202JC5166002 2 1 20
Thực hành lập trình ứng 

dụng PLC và thiết kế màn 3 online Bùi Thị Thu Hà

24 ĐTCN 20211FE6031001 1 1 24 TH SCADA 1 online Bùi Thị Thu Hà

25 ĐTCN 20211FE6031001 2 1 23 TH SCADA 2 online Bùi Thị Thu Hà

26 ĐTCN 20211FE6031001 3 1 23 TH SCADA 2 online Bùi Thị Thu Hà

27 ĐTCN 20211FE6031002 1 3 24 TH SCADA 2 online Kim Đình Thái

28 ĐTCN 20211FE6031002 2 3 24 TH SCADA 3 online Kim Đình Thái

29 ĐTCN 20211FE6031002 3 3 23 TH SCADA 2 online Kim Đình Thái

30 ĐTCN ĐH K13 20211FE6039009 01 3 25 TH PLC và mạng TTCN 3 online Kim Đình Thái

31 ĐTCN ĐH K14 20211FE60060008 3 3 24

TH Điều khiển Công 

Nghiệp 1 online Trương Thị Bích Liên 

32 ĐTCN ĐH K16 20211FE60060009 3 3 24

TH Điều khiển Công 

Nghiệp 2 online Trương Thị Bích Liên 

33 ĐTCN ĐH K18 20211FE6013001 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 

34 ĐTCN ĐH K22 20211FE6013001 3 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 3 online Trương Thị Bích Liên 

35 ĐTCN ĐH K23 20211FE6013002 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 

36 ĐTCN 20211FE6013002 3 3 24 TH Kỹ thuật cảm biến 3 online Trương Thị Bích Liên 

37 ĐTCN 20211FE6013003 1 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 

38 ĐTCN 20211FE6013003 3 3 25 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 



39 ĐTCN 20211FE6013004 2 3 24 TH Kỹ thuật cảm biến 1 online Trương Thị Bích Liên 

40 ĐTCN 20211FE6013004 3 3 23 TH Kỹ thuật cảm biến 2 online Trương Thị Bích Liên 

1
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174001 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 1 online Vũ Việt Hưng

2
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174002 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 1 online Vũ Việt Hưng

3
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174003 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 1 online Phan Thị Thu Hằng

4
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174004 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 2 online Phan Thanh Hòa

5
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174005 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 2 online Phan Thanh Hòa

6
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174006 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 1 online Nguyễn Tuấn Anh

7
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174007 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 1 online Vũ Việt Hưng

8
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803174008 1 1

Mô phỏng hệ thống thông 

tin 2 online Vũ Việt Hưng

9
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803164002 1 1 19

Báo hiệu và điều khiển kết 

nối 1 online Bùi Như Phong

10
ĐTV

T

Đ

H
20211FE6027001 1 1 25 MHH và MP HTVT 3 online Bùi Như Phong

11
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803153001 1 2 24 Lập trình mạng 1 online Bùi Như Phong

ĐTV

T

Đ

H
202110803153001 2 2 24 Lập trình mạng 2 online Bùi Như Phong

12
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803115004 1 2 Kỹ thuật truyền số liệu 1 online Nguyễn Tuấn Anh

13
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803115004 2 2 Kỹ thuật truyền số liệu 1 online Nguyễn Tuấn Anh

14
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803115005 1 2 Kỹ thuật truyền số liệu 2 online Nguyễn Tuấn Anh

15
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803115005 2 2 Kỹ thuật truyền số liệu 2 online Nguyễn Tuấn Anh

16
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025003 1 3 24 Mạng máy tính - TT 2 online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/

ezo-bifx-wxy

17
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025004 1 3 24 Mạng máy tính - TT 1 online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/

dmm-dgbe-sax
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025002 1 2 35 Mạng máy tính - TT 2 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025002 2 2 35 Mạng máy tính - TT 3 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025005 1 3 24 Mạng máy tính - TT 3 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025005 2 3 24 Mạng máy tính - TT 3 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025005 3 3 24 Mạng máy tính - TT 1 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025006 1 2 35 Mạng máy tính - TT 3 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025006 2 2 36 Mạng máy tính - TT 1 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda
ĐTV

T

Đ

H
14 202110803155001 1 2 33 Mạng máy tính (KTMT) 2 Online Tống Văn Luyên

https://meet.google.com/

zkc-kmie-pda

https://meet.google.com/ezo-bifx-wxy
https://meet.google.com/ezo-bifx-wxy
https://meet.google.com/dmm-dgbe-sax
https://meet.google.com/dmm-dgbe-sax
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda
https://meet.google.com/zkc-kmie-pda

